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Được 15-18 điểm kì thi THPT Quốc gia 2017 nên đăng ký

vào trường nào?

Khu vực Hà Nội

Trường Sĩ quan phòng hóa: Có mức điểm chuẩn ở mức 16-20 điểm (khu vực

miền Nam) và 20-23 điểm (khu vực miền Bắc) trong 3 năm qua.

Học viện Quản lý Giáo dục: Năm ngoái, mức điểm cho cả 5 chuyên ngành:

Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục, Kinh tế giáo dục, Quản lý giáo dục và

Công nghệ thông tin đều ở mức 15 điểm.

ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội: Mức điểm trúng tuyển vào trường 3 năm

qua rơi vào khoảng 13-20 điểm.

HV Phụ nữ Việt Nam: Điểm chuẩn vào trường trong năm 2015 dao động từ

15-17 điểm giữa các chuyên ngành.

ĐH Mỏ - Địa chất: Điểm chuẩn vào trường nằm trong khoảng 15-17,75 điểm.

Viện ĐH Mở Hà Nội: Điểm vào trường hầu hết đều từ 15-21 điểm, ngoại trừ

một số chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (nhân đôi điểm

ngoại ngữ), Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Thiết kế nội thất (nhân

đôi điểm Mỹ thuật).

Đại học Nội vụ Hà Nội: Trừ 3 ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng,

Quản lý nhà nước có điểm chuẩn cao, các ngành còn lại đều có điểm chuẩn

dưới 20 điểm, trong đó nhiều ngành có điểm chuẩn khá thấp, khoảng 12-15

điểm.

Đại học Công đoàn: Các ngành thi vào khối A, A1 đều có mức điểm khoảng

16-20 điểm.

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp: Điểm các khoa 12-16 điểm, trừ ngành Công

nghệ May lấy 18 điểm.

HV Thanh thiếu niên Việt Nam: Tất cả các ngành đều lấy 15 điểm.
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ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội: Cao nhất là 20,25 điểm, thấp nhất 12

điểm.

ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội: Tất cả các ngành đều lấy 12-15 điểm.

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông: 2 ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông,

Kế toán của trường dưới 16 điểm.

ĐH Lâm nghiệp: Tất cả các ngành có mức điểm sàn 15-16 điểm.

Khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra):

ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh: Tất cả các ngành đều lấy 15 điểm.

ĐH Tân Trào: Có mức điểm sàn các ngành từ 12-15 điểm.

ĐH Quảng Bình: Trừ khối ngành Sư phạm, các ngành còn lại có điểm sàn

12-15 điểm.

ĐH Hồng Đức: Điểm sàn năm 2015 dao động quanh mức 12-20 điểm.

ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên: Tất cả các khoa

đều có điểm sàn 15 điểm.

ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên: Điểm sàn dao động

15-17 điểm.

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên: Có mức điểm nằm trong

khoảng 15-17 điểm.

ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên: Tất cả các ngành đều lấy 15 điểm.

ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên: Điểm sàn 15-17 điểm.

ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên: Điểm sàn dao động ở ngưỡng 12-15 điểm.

ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định: Điểm sàn nằm trong mức 12-17 điểm.

ĐH Kinh tế Nghệ An: Điểm chuẩn nằm ở ngưỡng 12-15 điểm.

Khu vực TP Hồ Chí Minh:

ĐH Kinh tế tài chính TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn 12-15 điểm.
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ĐH Công nghệ Sài Gòn: Các ngành lấy điểm chuẩn 12-15 điểm.

Khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào):

ĐH Tài chính - Kế toán: Điểm chuẩn nằm trong khoảng 12-15 điểm.

ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long: Tất cả các ngành đều lấy điểm chuẩn là 15

điểm.

ĐH Tiền Giang: Trừ khối ngành sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn

11-16,5 điểm.

ĐH Xây dựng Miền Trung: Điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm, thấp nhất lấy 12

điểm.

ĐH Xây dựng miền Tây: Có điểm chuẩn ở mức 12-15 điểm.

ĐH Trà Vinh: Trừ nhóm ngành y dược và sư phạm, các ngành khác có điểm

chuẩn 15-17 điểm.

ĐH An Giang: Trừ nhóm ngành sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn

12-19 điểm.

ĐH Đồng Nai: Trừ nhóm ngành sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn

12-16 điểm.

ĐH Công nghệ Đồng Nai: Có điểm chuẩn trong khoảng 12-15 điểm.

ĐH Đà Lạt: Trừ nhóm ngành sư phạm, các ngành còn lại có điểm chuẩn 15-16

điểm.


